
STT MÃ SV HỌ Tên LỚP MÃ HP TÊN HP HK Ngày thi Giờ thi P. thi

1 1951010267 Ksor Lê Mai Anh 19ĐHQTVT2 010100012801 Bảo hiểm hàng không 221 13/02/2023 07:30 A106

2 2155200053 Nguyễn Vũ Quốc Toàn 21ĐHKT01 010800069603 Cơ học lý thuyết 221 13/02/2023 07:30 A106

3 2254810222 Nguyễn Lương Trí 22ĐHTT05 010100037305 Cơ sở dữ liệu 221 13/02/2023 07:30 A106

4 1736060046 Mai Xuân Cường 17ĐVKL02 010200004201 Cứu hỏa và phương thức khẩn nguy sân bay 221 13/02/2023 18:30 B202

5 2153410114 Đỗ Trần Phương Anh 21ĐHQT03 010100024405 Chủ nghĩa xã hội khoa học 221 13/02/2023 07:30 A106

6 2153410330 Trần Tuệ Nghi 21ĐHQT07 010800024401 Chủ nghĩa xã hội khoa học 221 13/02/2023 07:30 A106

7 2051010062 Nguyễn Phạm Thu Ngọc 20ĐHQTVT1 010100080805 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học 221 13/02/2023 07:30 A106

8 2154810096 Ngô Văn Minh 21ĐHTT02 010100051001 Kiến trúc máy tính 221 13/02/2023 07:30 A106

9 2051200070 Phạm An 20ĐHKT01 010800065001 Kỹ thuật số và các thiết bị hiển thị điện tử 221 13/02/2023 07:30 A106

10 2031010027 Lý Hoàng Anh Khoa 20ĐVQT01 010200011001 Lý thuyết tài chính tiền tệ 212 13/02/2023 18:30 B202

11 2153410205 Hà Ngọc Phương Tường 21ĐHQT05 010100055105 Nguyên lý thống kê kinh doanh 221 13/02/2023 07:30 A106

12 2153410207 Lê Nguyễn Trường Tân 21ĐHQT05 010100055108 Nguyên lý thống kê kinh doanh 221 13/02/2023 07:30 A106

13 2254810008 Nguyễn Hữu Đầy 22ĐHTT01 010100052501 Nhập môn ngành CNTT 221 13/02/2023 07:30 A106

14 2254810239 Dương Huỳnh Minh Thông 22ĐHTT05 010100052505 Nhập môn ngành CNTT 221 13/02/2023 07:30 A106

15 2105120010 Lê Lương Bảo Minh 21ĐHĐT01 011100040602 Phương pháp nghiên cứu khoa học 221 13/02/2023 09:30 B301

16 1951010232 Phạm Thị Hồng Ánh 19ĐHQTVT2 010100011202 Quản trị dự án 221 13/02/2023 09:30 B301

17 1951010371 Nguyễn Đoàn Thiên Diệu 19ĐHQTTH2 010100011901 Quản trị Marketing 221 13/02/2023 09:30 B301

18 2051010275 Nguyễn Thị Hồng Lê 20ĐHQTTH 010100017101 Quản trị tài chính 221 13/02/2023 09:30 B301

19 2051200070 Phạm An 20ĐHKT01 010800069301 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (KTHK) 221 13/02/2023 09:30 B301

20 2254810008 Nguyễn Hữu Đầy 22ĐHTT01 010100051701 Toán cơ sở 221 13/02/2023 09:30 B301

21 1951010233 Phạm Châu Phương Quỳnh 19ĐHQTTH1 010100050001 Tổ chức hệ thống thông tin DN 212 13/02/2023 18:30 B202

22 2153410075 Lê Thị Trang 21ĐHQT02 010100000104 Tổng quan về hàng không dân dụng 221 14/02/2023 12:30 D02

23 2254810100 Nguyễn Lê Hưng 22ĐHTT02 010100000110 Tổng quan về hàng không dân dụng 221 14/02/2023 12:30 D02

24 2031010027 Lý Hoàng Anh Khoa 20ĐVQT01 010200011801 Thanh toán quốc tế 212 14/02/2023 18:30 B201

25 2036060021 Đào Xuân Vũ 20ĐVKL01 010200000801 Anh văn cơ bản 1 212 14/02/2023 18:30 B201

26 2153410363 Võ Trần Uyên Nhi 21ĐHQT08 010100000808 Tiếng Anh cơ bản 1 212 14/02/2023 18:30 B201

27 2153410099 Lưu Thảo Vy 21ĐHQT02 010100001203 Tiếng Anh cơ bản 2 221 14/02/2023 18:30 B201

28 2153410205 Hà Ngọc Phương Tường 21ĐHQT05 010100001205 Tiếng Anh cơ bản 2 221 14/02/2023 18:30 B201

29 2153410207 Lê Nguyễn Trường Tân 21ĐHQT05 010100001211 Tiếng Anh cơ bản 2 221 14/02/2023 18:30 B201

30 2258130047 Đỗ Thị Kim Chi 22ĐHDL01 010100010411 Kinh tế vi mô 221 14/02/2023 18:30 B201

31 2258130097 Nguyễn Ngọc Minh Anh 22ĐHDL02 010100058711 Quản trị học 221 14/02/2023 18:30 B201

32 1951010348 Trần Thị Phượng Hằng 19ĐHQTTH1 010100099801 Thị trường chứng khoán 221 13/02/2023 18:30 B202

33 2254810008 Nguyễn Hữu Đầy 22ĐHTT01 010100074607 Triết học Mác - Lê nin 221 13/02/2023 18:30 B202

34 2258130092 Đặng Thị Kim Thương 22ĐHDL02 010100074603 Triết học Mác - Lê nin 221 13/02/2023 18:30 B202
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35 2051010267 Trần Thị Thuỳ Linh 20ĐHQTC2 010100012301 Văn hoá doanh nghiệp 221 13/02/2023 18:30 B202

36 2051200070 Phạm An 20ĐHKT01 010800052401 Lịch sử Đảng 221 13/02/2023 18:30 B202

37 2056060025 Nguyễn Thị Minh Ngọc 20ĐHKL01 010800052401 Lịch sử Đảng 221 13/02/2023 18:30 B202

38 2051010275 Nguyễn Thị Hồng Lê 20ĐHQTTH 010100011505 Quản trị chiến lược 221 13/02/2023 18:30 B202

39 2153410363 Võ Trần Uyên Nhi 21ĐHQT08 010800000401 Tin học đại cương 212 14/02/2023 12:30 D02


